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(54) VẬT LIỆU THÉP
(57)  Sáng chế đề cập đến vật liệu thép chứa: theo % khối lượng, C: từ lớn hơn 0,05% đến 
0,18%; Mn: 1% đến 3%; Si: từ lớn hơn 0,5% đến 1,8%; Al: 0,01% đến 0,5%; N: 0,001% 
đến 0,015%; một hoặc cả hai nguyên tố trong số V và Ti: tổng lượng 0,01% đến 0,3%; Cr: 
0% đến 0,25%; Mo: 0% đến 0,35%; lượng còn lại: Fe và các tạp chất; và 80% hoặc lớn 
hơn bainit theo % diện tích, và 5% hoặc lớn hơn tổng lượng của một hoặc hai hoặc nhiều 
hơn hai thành phần được lựa chọn từ nhóm gồm ferit, mactensit và austenit theo % diện 
tích, trong đó kích cỡ khối trung bình của bainit mô tả trên đây nhỏ hơn 2,0μm, đường kính 
hạt trung bình của tất cả của ferit, mactensit và austenit mô tả trên đây nhỏ hơn 1,0μm, độ 
cứng nano trung bình của bainit mô tả trên đây nằm trong khoảng từ 4,0 GPa đến 5,0 GPa, 
và mỗi trong số các cácbua loại MX có đường kính tương đương hình tròn 10nm hoặc lớn 
hơn tồn tại với khoảng cách hạt trung bình giữa chúng là 300nm hoặc nhỏ hơn.
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